
1. Tên chủ rừng: Trung tâm lâm nghiệp Tây Bắc

2. Địa chỉ: 

3. Số tài khoản: tại NH (KBNN): 

4. Nội dung tổng hợp:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8=9x10x11x12] [9] [10] [11] [12] [13=7x8]

280,65 271,81

TP. Sơn La Phường Chiềng Sinh 29 5 293G 0,28 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,28

TP. Sơn La Phường Chiềng Sinh 32 5 293G 1,55 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,55

TP. Sơn La Phường Chiềng Sinh 37 5 293G 1,97 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,77

TP. Sơn La Phường Chiềng Sinh 36 7 293B 1,14 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,14

TP. Sơn La Phường Chiềng Sinh 31 5 293G 2,64 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2,38

TP. Sơn La Phường Chiềng Sinh 27 5 293G 7,24 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,24

TP. Sơn La Phường Chiềng Sinh 33 5 293G 10,32 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,32

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 6a 16 247a 0,36 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,36

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 8 16 247a 1,21 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,21

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 16c 12 247a 2,84 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,84

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 5c 16 247a 6,80 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,80

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 5f 16 247a 2,25 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,25

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 12 13 247a 0,67 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,60

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 15 13 247a 2,30 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,30

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 11 12 247a 0,85 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,85

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 9 16 247a 0,50 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,45
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8=9x10x11x12] [9] [10] [11] [12] [13=7x8]

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 12 12 247a 7,31 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,31

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 5 15 247a 1,92 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,92

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 14b 12 247a 53,14 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 47,83

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 8 13 247a 1,64 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,64

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 15 12 247a 9,97 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 8,97

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 13 13 247a 20,37 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 20,37

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 6a 13 247a 2,65 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,65

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 9h 15 247a 2,45 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,45

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 9k 15 247a 1,24 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,24

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 9g 15 247a 3,89 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,89

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 9m 15 247a 1,03 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,03

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 9i 15 247a 1,74 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,74

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 10a 16 247a 1,53 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,38

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 16a 13 247a 8,83 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,83

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 14 13 247a 14,15 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 12,74

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 14a 13 247a 3,79 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 3,41

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 9 13 247a 1,40 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,40

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 1 16 247a 0,80 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,80

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 10 15 247a 25,77 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 25,77

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 6d 16 247a 60,98 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 60,98

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 6f 16 247a 5,15 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,15

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 6e 16 247a 5,47 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,47

Thuận Châu Xã Chiềng Bôm 11c 13 247a 2,51 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,51

280,65 271,81

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH 

SƠN LA
TRUNG TÂM LÂM NGHIỆP TÂY BẮC CHI CỤC KIỂM LÂM

Sơn La, ngày         tháng         năm 2021

Tổng (Cộng các cột 6, 8)
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